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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG      LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
           TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG         Học Kỳ 2 - Năm Học 2020 – 2021                            

                                                                                                                    (Tuần 40) 
 

Khoa: Kinh tế & QTKD 

STT MMH Học phần Hình 
thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV Ngày thi Giờ 
thi Phòng thi 

1.  ECO205 Lịch sử các học thuyết kinh 
tế 

Tự luận 
online 

1513D50A (K13 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 02 1 

17/05/2021 07h30 Thư viện 
P.308 1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 02 1 

1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh) 02 29 

2.  FIB204 Thuế 
Trắc 

nghiệm 
online 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 1 

17/05/2021 07h30 Thư viện 
P.309 1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 9 

1917D16A (K17 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 5 

3.  KE2222 Chuyên đề kế toán quản trị Vấn đáp 
online 1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 1 1 17/05/2021 07h30 Thư viện 

P.310 

4.  ECO213 Lập và phân tích dự án Tự luận 
online 1816D51A (K16 ĐH Kinh tế) 4 6 17/05/2021 07h30 Thư viện 

P.311 

5.  FIB224 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại 
hối 

Vấn đáp 
online 

1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 1 

17/05/2021 07h30 Thư viện 
P.312 1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 1 

1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 20 

6.  NH2229 Đầu tư tài chính Tự luận 
online 1513D16A (K13 ĐH TCNH A)  1 1 17/05/2021 07h30 Thư viện 

P.310 
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STT MMH Học phần Hình 
thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV Ngày thi Giờ 
thi Phòng thi 

7.  BAD236 Quản trị doanh nghiệp Tự luận 
online 1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 02 41 17/05/2021 07h30 Thư viện 

P.313 

8.  BAD236 Quản trị doanh nghiệp Tự luận 
online 1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 03 30 17/05/2021 07h30 Thư viện 

P.314 

9.  ECO310 Kinh tế vĩ mô 1 
Trắc 

nghiệm 
online 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 01 2 
17/05/2021 13h30 Thư viện 

P.301 2018D10A (K18 ĐH Kế toán A) 01 37 

10.  ECO310 Kinh tế vĩ mô 1 
Trắc 

nghiệm 
online 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 02 1 

17/05/2021 13h30 Thư viện 
P.302 1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh) 02 3 

2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh) 02 40 

11.  ECO310 Kinh tế vĩ mô 1 
Trắc 

nghiệm 
online 

2018D16A (K18 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 03 22 17/05/2021 13h30 Thư viện 
P.303 

12.  ECO310 Kinh tế vĩ mô 1 
Trắc 

nghiệm 
online 

2018D10B (K18 ĐH Kế toán B) 04 40 17/05/2021 13h30 
Thư viện 

P.304 2018D10C (K18 ĐH Kế toán C (Định hướng chất 
lượng cao)) 05 35 17/05/2021 13h30 

13.  BAD310 Quản trị kinh doanh quốc tế Trắc 
nghiệm 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 1 
17/05/2021 13h30 Thư viện 

P.306 1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 20 

14.  KE2321 Chuyên đề kế toán tài 
chính 

Vấn đáp 
online 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 1 
18/05/2021 13h30 Thư viện 

P.301 1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 1 1 

15.  AAC303 Kế toán tài chính 2 Tự luận 
online 1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 2 30 19/05/2021 07h30 Thư viện 

P.309 

16.  AAC303 Kế toán tài chính 2 Tự luận 
online 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 1 
19/05/2021 07h30 Thư viện 

P.310 1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 1 41 

17.  NH2220 Phân tích tài chính Tự luận 
online 1513D16A (K13 ĐH TCNH A) 1 1 19/05/2021 07h30 Thư viện 

P.310 
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STT MMH Học phần Hình 
thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV Ngày thi Giờ 
thi Phòng thi 

18.  BAD215 Kỹ năng và quản trị bán 
hàng Vấn đáp 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 2 
19/05/2021 07h30 Thư viện 

P.311 1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 24 

19.  ECO214 Phát triển kinh tế vùng và 
địa phương 

Tự luận 
online 1816D51A (K16 ĐH Kinh tế) 1 6 19/05/2021 07h30 Thư viện 

P.312 

20.  BAD304 Quản trị học 

Trắc 
nghiệm 
Online 

 
 

2018D10A (K18 ĐH Kế toán A) 01 37 19/05/2021 07h30 Thư viện 
P.313 

21.  BAD304 Quản trị học 
Trắc 

nghiệm 
online 

2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh) 02 40 

19/05/2021 07h30 Thư viện 
P.314 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 02 1 
1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh – KheVinh, 
Mạnh) 02 02 

22.  BAD304 Quản trị học 
Trắc 

nghiệm 
online 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh - Soudjai) 03 01 
19/05/2021 07h30 Thư viện 

P.315 2018D16A (K18 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 03 22 

23.  BAD304 Quản trị học 
Trắc 

nghiệm 
online 

2018D10B (K18 ĐH Kế toán B) 04 39 19/05/2021 07h30 HDH 214 

24.  BAD304 Quản trị học 
Trắc 

nghiệm 
online 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 05 1 
19/05/2021 07h30 HDH 216 

2018D10C (K18 ĐH Kế toán C) 05 35 

25.  KE2220 Chuyên đề kiểm toán tài 
chính 

Vấn đáp 
online 1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 1 1 20/05/2021 13h30 Thư viện 

P.304 

26.  AAC301 Nguyên lý kế toán 
Trắc 

nghiệm 
online 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) (Dương, Hà, Ngọc) 1 3 

21/05/2021 07h30 Thư viện 
P.305 

2018D10A (K18 ĐH Kế toán A) 1 37 

2018D16A (K18 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 03 22 

2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh) 06 40 

27.  NH2321 Tín dụng và thẩm định tín 
dụng 

Tự luận 
online 1513D16A (K13 ĐH TCNH A) 1 1 21/05/2021 07h30 Thư viện 

P.305 
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STT MMH Học phần Hình 
thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV Ngày thi Giờ 
thi Phòng thi 

28.  AAC301 Nguyên lý kế toán 
Trắc 

nghiệm 
online 

2018D10B (K18 ĐH Kế toán B) 04 40 

21/05/2021 07h30 Thư viện 
P.306 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) (Đặng Việt Lâm) 04 1 

1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 04 1 

2018D10C (K18 ĐH Kế toán C (Định hướng chất 
lượng cao)) 05 35 21/05/2021 13h30 Thư viện 

P.303 
 
Phú Thọ, ngày     tháng 05 năm 2021 

KT.HIỆUTRƯỞNG 
P.Hiệu trưởng 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Tùng 

TRUNG TÂM ĐBCL 
Giám đốc 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Nghĩa 

NGƯỜI LẬP LỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phùng Duy Linh 
 


